
UBND XÃ TỊNH CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ PTTDĐKXDĐSVH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tịnh Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH
Hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm (2020-2021-2022) thôn Mỹ Lệ

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú

1 Đặng Tấn Hơn Đội 8 32 hộ
2 Đặng Đình Dũng //
3 Nguyễn Thị Đến //
4 Nguyễn Thị Bưởi //
5 Đặng Vàng //
6 Đặng Ly //
7 Đặng Thành Nhân //
8  Nguyễn Minh Hiếu //
9 Đào Toàn //
10 Nguyễn Đa //
11 Đặng văn Dũng //
12 Hồ Sơn //
13 Lý Thị Chi //
14 Đào Thanh Long //
15 Đặng Duy Hoàng //
16 Võ Đình Thiện //
17 Võ Đình Chung //
18 Nguyễn Bưởi //
19 Nguyễn Tấn Tài //
20 Nguyễn Đình Tấn //
21 Nguyễn Giáp //
22 Trương Trọng Tâm //
23 Nguyễn Bảy Chín //
24 Lý Văn Hào //
25 Nguyễn Tấn Lực //
26 Đặng Minh Đức //
27 Lý Thị Tâm //
28 Nguyễn Hữu Ngọc //
29 Võ Ngọc Cảnh //
30 Nguyễn Cam //
31 Nguyễn Tám //
32 Đặng Ngọc Ánh //
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33 Nguyễn Lâm Đội 9 22 hộ
34 Trương Hoàng //
35 Nguyễn Nghiêm //
36 Võ Tấn Châu //
37 Võ Ngọc Tấn //
38 Trương Thị Bích Thảo //
39 Phạm Sanh //
40 Đào Hảo //
41 Võ Thị Thủy //
42 Nguyễn Thanh Trung (B) //
43 Nguyễn Tấn Biên //
44 Phạm Tho //
45 Phạm Thịnh //
46 Trương Út //
47 Nguyễn Thi //
48 Nguyễn Chanh //
49 Đỗ Thị Thanh //
50 Nguyễn Hữu Lợi //
51 Nguyễn Giai //
52 Nguyễn Văn Tri //
53 Đặng Thị Phước //
54 Phạm Đình Vân //
55 Đỗ Hồng Minh Đội 10 12 hộ
56 Nguyễn Danh //
57 Nguyễn Công Xuân //
58 Nguyễn Đình Hoanh //
59 Phạm Đỗ Ngọc Nam //
60 Huỳnh Tấn Tình //
61 Đặng Thị Thu Hường //
62 Đào Thanh Hoàng //
63 Nguyễn Lý Hồng Khương //
64 Huỳnh Thị Trà //
65 Đào Thanh Hòa //
66 Nguyễn Xuân Thạnh //
67 Phạm Nguyên Đội 11 21 hộ
68 Bùi Thị Lệ Xuân //
69 Phùng Tấn //
70 Đặng Minh Tuấn //
71 Nguyễn Duy Lam //
72 Đặng Nam //
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73 Huỳnh Thị Phấn //
74 Nguyễn Thị Hòa //
75 Đặng Văn Lương //
76 Nguyễn Đức Tặng //
77 Đặng Văn Liên //
78 Nguyễn Văn Việt //
79 Đặng Thị Thân //
80 Đặng Tiến //
81 Dương Thị Hương //
82 Hạ Tân //
83 Trương Quang Tư //
84 Huỳnh Hân //
85 Phạm Thị Hòa //
86 Nguyễn Hưng //
87 Đặng Văn Lâm //
88 Đỗ Thị Hoa Đội 12 21 hộ
89 Tống Văn Minh //
90 Huỳnh Diệu //
91 Dương Xuân //
92 Hạ Thị Tám //
93 Trương Tỵ //
94 Hạ Viết Tâm //
95 Nguyễn Thị Huấn //
96 Dương Ngọc Quân //
97 Đặng Thị Tại //
98 Hạ Sở //
99 Đặng Thị Tuyết //

100 Dương Thị Lan //
101 Trần Khắc Chung //
102 Trần Vinh Dự //
103 Dương Tấn //
104 Trần Văn Hoang //
105 Đặng Thị Hồng //
106 Nguyễn Hồng Một //
107 Võ Lý //
108 Nguyễn Đức Toàn //

Tổng cộng 108 hộ

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN 
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CHỦ TỊCH UBND
Trần Ngọc Lâm
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